
Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT  

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KHUYẾN NÔNG 

(Kèm theo Quyết định số        /2024/QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2024             

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)  

 

1. Tư vấn chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, 

nông thôn; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; xây dựng thương 

hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông 

nghiệp - Tư vấn bằng hình thức trực tiếp. 

1.1 Tiêu chuẩn, yêu cầu  

- Là hoạt động tư vấn chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông 

nghiệp, nông thôn. Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi nghiệp, 

lập dự án đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị 

trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, 

kinh doanh nông nghiệp. 

- Nhằm hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, 

tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng 

bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. 

1.2. Thành phần công việc 

- Bước 1: Xác định nội dung, đối tượng yêu cầu tư vấn. 

- Bước 2: Khảo sát địa điểm, yêu cầu hỗ trợ. 

- Bước 3: Tư vấn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, tuyển 

dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng bá, 

tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. 

- Bước 4: Tư vấn thực hiện các thủ tục và liên hệ với cơ quan, đơn vị để liên 

kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động 

vốn, tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, xây dựng thương hiệu, 

quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. 

- Bước 5: Tổng kết, viết báo cáo kết quả; Tập hợp chứng từ, lập hồ sơ quyết 

toán. 
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1.3. Định mức  

                                                                           ĐVT: Tính cho 1 nội dung tư vấn 

STT 
Định mức lao động thực hiện các nội 

dung của dịch vụ công 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Tiêu 

chuẩn, 

yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi chú 

I 
Định mức lao động trực tiếp 

(Định mức công của lao động gián tiếp 

có chuyên môn) 

Người 14 

 

 

1 
Xác định nội dung, đối tượng tư vấn  

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên  

Người/ 

ngày 
1 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

thực hiện 

có chức 

năng và 

nhiệm vụ 

phù hợp, 

có năng 

lực tổ 

chức thực 

hiện. 

 

2 
Khảo sát địa điểm, yêu cầu hỗ trợ. 

- Số lượng người yêu cầu: 02 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
2 

 

3 

Tư vấn xây dựng kế hoạch và dự toán 

kinh phí liên kết sản xuất theo chuỗi giá 

trị sản phẩm. Khởi nghiệp, lập dự án 

đầu tư, huy động vốn, tuyển dụng và 

đào tạo lao động, xúc tiến thị trường, 

xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu 

thụ sản phẩm, bảo hiểm sản xuất, kinh 

doanh nông nghiệp 

- Số lượng người yêu cầu: 03 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên  

Người/ 

ngày 
3 

 

4 

Tư vấn thực hiện các thủ tục và liên hệ 

với cơ quan, đơn vị để liên kết sản xuất 

theo chuỗi giá trị sản phẩm. Khởi 

nghiệp, lập dự án đầu tư, huy động vốn, 

tuyển dụng và đào tạo lao động, xúc tiến 

thị trường, xây dựng thương hiệu, quảng 

bá, tiêu thụ sản phẩm, bảo hiểm sản 

xuất, kinh doanh nông nghiệp 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

5 

Thanh toán, Tổng kết, viết báo cáo kết 

quả; Tập hợp chứng từ, lập hồ sơ quyết 

toán. 

- Số lượng người yêu cầu: 2 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
2 

 

6 

 Định mức lao động gián tiếp (quản lý, 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 

phục vụ) 

- Số lượng người yêu cầu: 5 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
5 
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II Định mức vật tư, phương tiện      

1 Văn phòng phẩm (Giấy) Gram 0,1 A4   

2 Máy tính để bàn Bộ 9 
0,5 

kw/giờ 
 

3 Máy in Cái 9 
0,4 

kw/giờ 
 

2. Tư vấn và hỗ trợ các tổ, nhóm nông dân trong việc thiết kế, in logo, 

bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, hàng hóa. 

2.1. Tiêu chuẩn, yêu cầu  

- Là hoạt động tư vấn và hỗ trợ các tổ, nhóm nông dân trong việc thiết kế, in 

logo, bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, hàng hóa. Nhằm hỗ trợ cho 

nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thiết kế mẫu mã và bao bì hàng hóa bắt mắt 

và dễ nhận biết hàng hóa, nông sản phạm vi trong tỉnh. 

2.2. Thành phần công việc 

- Bước 1: Khảo sát, xác định nội dung và yêu cầu thiết kế, in logo, bao bì, 

tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, hàng hóa. 

- Bước 2: Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí. 

- Bước 3: Thực hiện ký hợp đồng tư vấn thiết kế, in logo, bao bì, tem, mã 

QR-CODE nhãn hiệu nông sản, hàng hóa. 

- Bước 4: Thiết kế bản thảo, maket logo, bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn 

hiệu nông sản, hàng hóa. 

- Bước 5: Thông qua bản thảo, maket logo, bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn 

hiệu nông sản, hàng hóa. 

- Bước 6: Điều chỉnh bản thảo, maket logo, bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn 

hiệu nông sản, hàng hóa.  

- Bước 7: Tổ chức In logo, bao bì, tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, 

hàng hóa. 

- Bước 8: Bàn giao sản phẩm và file thiết kế. Thanh lý hợp đồng. 

- Bước 9: Báo cáo kết quả thực hiện và thanh quyết toán kinh phí theo quy 

định 
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2.3. Định mức  

Tính cho 1 sản phẩm thiết kế 

STT 
Định mức lao động thực hiện các nội 

dung của dịch vụ công 

 

Đơn vị tính Số 

lượng  

Tiêu 

chuẩn, 

yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

I 

Định mức lao động trực tiếp 

(Định mức công của lao động trực tiếp 

có chuyên môn) 

Người 15 

 

 

1 

Xác định nội dung và yêu cầu thiết kế, 

in logo, bao bì, tem, mã QR-CODE 

nhãn hiệu nông sản, hàng hóa  

- Số lượng người yêu cầu: 01người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên  

Người/ngày 1 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

thực hiện 

có chức 

năng và 

nhiệm vụ 

phù hợp, 

có năng 

lực tổ 

chức thực 

hiện. 

 

2 

Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí  

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên  

Người/ ngày 1 

 

3 

Thực hiện ký hợp đồng tư vấn thiết kế, 

in logo, bao bì, tem, mã QR-CODE 

nhãn hiệu nông sản, hàng hóa 

- Số lượng người yêu cầu: 02 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 2 

 

4 

Thiết kế bản thảo, maket logo, bao bì, 

tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, 

hàng hóa. 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 

 

5 

Thông qua bản thảo, maket logo, bao bì, 

tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông sản, 

hàng hóa  

- Số lượng người yêu cầu: 1 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 

 

6 

 Điều chỉnh bản thảo, maket logo, bao 

bì, tem, mã QR-CODE nhãn hiệu nông 

sản, hàng hóa. 

- Số lượng người yêu cầu: 1 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 

 

7 

 Tổ chức In logo, bao bì, tem, mã QR-

CODE nhãn hiệu nông sản, hàng hóa. 

- Số lượng người yêu cầu: 1 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 
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8 

Bàn giao sản phẩm và file thiết kế. 

Thanh lý hợp đồng 

- Số lượng người yêu cầu: 1 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 

  

9 

Báo cáo kết quả thực hiện và thanh 

quyết toán kinh phí theo quy định 

- Số lượng người yêu cầu: 1 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 1 

  

10 

 Định mức Lao động gián tiếp (quản lý, 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục 

vụ) 

- Số lượng người yêu cầu: 5 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ ngày 5 

  

II Định mức vật tư, phương tiện      

1 Giấy Gram 0,5 
Loại giấy 

bóng, in 

màu  

 

2 Máy tính để bàn Bộ 1 0,5 kw/giờ  

3 Máy in trắng đen Cái 1 0,4 kw/giờ  

4 Máy in màu Cái 1 0,4 kw/giờ  

5 Xe đi khảo sát Chuyến 1   

3. Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị ứng dụng công nghệ mới 

và an toàn sinh học đến người dân trên địa bàn tỉnh - Tư vấn bằng hình thức 

trực tiếp. 

3.1. Tiêu chuẩn, yêu cầu  

- Là hoạt động tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, thiết bị ứng dụng công 

nghệ mới và an toàn sinh học đến người dân trên địa bàn tỉnh  

- Nhằm hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện thiết bị ứng 

dụng công nghệ mới và an toàn sinh học vào sản xuất.  

3.2. Thành phần công việc 

- Bước 1: Xác định nội dung, đối tượng tư vấn. 

- Bước 2: Khảo sát địa điểm, yêu cầu hỗ trợ. 

- Bước 3: Tư vấn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện thiết bị 

ứng dụng công nghệ mới và an toàn sinh học vào sản xuất. 

- Bước 4: Thực hiện ký hợp đồng cung ứng thiết bị ứng dụng công nghệ mới 

và an toàn sinh học. 
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- Bước 5: Tư vấn thực hiện các thủ tục và liên hệ với cơ quan, đơn vị để thực 

hiện cung ứng thiết bị ứng dụng công nghệ mới và an toàn sinh học vào sản xuất. 

- Bước 6: Bàn giao thiết bị ứng dụng công nghệ mới và an toàn sinh học. 

Nghiệm thu kết quả. 

- Bước 7: Thanh lý hợp đồng. Tập hợp chứng từ, lập hồ sơ thanh toán. 

3.3. Định mức  

ĐVT: Tính cho 1 nội dung  

STT 
Định mức lao động thực hiện các nội 

dung của dịch vụ công 

Đơn vị 

tính Số 

lượng  

Tiêu 

chuẩn, 

yêu cầu 

kỹ thuật 

Ghi 

chú 

I 
Định mức lao động trực tiếp 

(Định mức công của lao động gián tiếp có 

chuyên môn) 

Người 13 

 

 

1 
Xác định nội dung, đối tượng tư vấn 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

thực hiện 

có chức 

năng và 

nhiệm vụ 

phù hợp, 

có năng 

lực tổ 

chức thực 

hiện. 

 

2 
Khảo sát địa điểm, yêu cầu hỗ trợ. 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

3 

Tư vấn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh 

phí thực hiện thiết bị ứng dụng công nghệ 

mới và an toàn sinh học vào 

 sản xuất 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

4 

Thực hiện ký hợp đồng cung ứng thiết bị 

ứng dụng công nghệ mới và an toàn sinh 

học. 

- Số lượng người yêu cầu: 02 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
2 

 

5 

Tư vấn thực hiện các thủ tục và liên hệ với 

cơ quan, đơn vị để thực hiện cung ứng 

thiết bị ứng dụng công nghệ mới và an 

toàn sinh học vào sản xuất 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

6 
Bàn giao thiết bị ứng dụng công nghệ mới 

và an toàn sinh học. Nghiệm thu kết quả. 

 

Người/ 

ngày 
1 
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7 

Thanh lý hợp đồng. Tập hợp chứng từ, lập 

hồ sơ thanh toán. 

- Số lượng người yêu cầu: 2 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

8 

Định mức lao động gián tiếp (quản lý, 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục 

vụ) 

- Số lượng người yêu cầu: 5 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
5 

  

II Định mức vật tư, phương tiện     

1 Giấy Gram 0,5 A4   

2 Máy tính để bàn Bộ 1 0,5 kw/giờ  

3 Máy in Cái 1 0,4 kw/giờ  

4 Xe đi khảo sát Chuyến 1   

4. Dịch vụ cung ứng giống, vật tư và thiết bị nông nghiệp. 

4.1. Tiêu chuẩn, yêu cầu  

- Thành lập các Điểm Tư vấn dịch vụ Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang. 

- Là hoạt động cung ứng dịch vụ giống cây trồng và thiết bị nông nghiệp đến 

người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Nhằm giúp cho nông dân tiếp cận được các giống cây trồng, vật nuôi và 

thiết bị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chất lượng.  

4.2. Thành phần công việc 

- Bước 1: Xác định đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ giống cây trồng và 

thiết bị nông nghiệp. 

- Bước 2: Gửi báo giá và dự toán kinh phí và hợp đồng cung ứng.  

- Bước 3: Thực hiện ký hợp đồng cung ứng giống cây trồng, vật nuôi và 

thiết bị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. 

- Bước 4: Chuẩn bị các loại giống cây trồng và thiết bị nông nghiệp. 

- Bước 5: Thực hiện dịch vụ giống, vật tư và thiết bị nông nghiệp tại cơ sở 

(tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân, doanh nghiệp). 

- Bước 6: Thực hiện bàn giao, nghiệm thu giống, vật tư và thiết bị nông 

nghiệp.  

- Bước 7: Thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí theo quy định. 
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4.3. Định mức  

STT 
Định mức lao động thực hiện các nội 

dung của dịch vụ công 

 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Tiêu chuẩn, 

yêu cầu kỹ 

thuật 

Ghi 

chú 

I 
Định mức lao động trực tiếp 

(Định mức công của lao động trực tiếp có 

chuyên môn) 

Người 12 
 

 

1 

Khảo sát địa điểm, xác định đối tượng có 

nhu cầu sử dụng dịch vụ giống cây trồng 

và thiết bị nông nghiệp 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị thực 

hiện có chức 

năng và 

nhiệm vụ 

phù hợp, có 

năng lực tổ 

chức thực 

hiện. 

 

2 

Gửi báo giá và dự toán kinh phí và hợp 

đồng cung ứng 

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

3 

Thực hiện ký hợp đồng cung ứng giống 

cây trồng, vật nuôi và thiết bị hỗ trợ sản 

xuất nông nghiệp. 

- Số lượng người yêu cầu: 02 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 

 

4 

Chuẩn bị các loại giống cây trồng và thiết 

bị nông nghiệp  

- Số lượng người yêu cầu: 01 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
2 

 

5 Bàn giao giống cây trồng và thiết bị nông 

nghiệp. Nghiệm thu kết quả. 

Người/ 

ngày 
1 

 

6 

Thanh lý hợp đồng. Tập hợp chứng từ, lập 

hồ sơ thanh toán. 

- Số lượng người yêu cầu: 2 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
1 
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 Định mức lao động gián tiếp (quản lý, 

chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ) 

- Số lượng người yêu cầu: 5 người 

- Trình độ chuyên môn: đại học trở lên 

Người/ 

ngày 
5 

  

II Định mức vật tư, phương tiện     

1 Giấy Gram 0,5 A4  

2 Máy tính để bàn Bộ 1 0,5 kw/giờ  

3 Máy in Cái 1 0,4 kw/giờ  

4 Xe đi khảo sát Chuyến 1   

 


